
Stt Mssv Họ và Tên Khối lớp Giảng viên Hướng dẫn Ghi chú

1 1820244902 Phan Thị Thùy Linh K18PSUQNH Hoàng Hà

2 1820245879 Hoàng Thị Bích Trâm K18PSUQNH Hoàng Hà

3 171578864 Nguyễn Hoàng Long K20PSUQNH-LT Hoàng Hà

4 171576576 Giáp Thị Thanh Diệu K20PSUQNH-LT Hoàng Hà

5 171576658 Phạm Phú Tuấn K20PSUQNH-LT Hoàng Hà

6 1821244903 Nguyễn Thanh Phú K18PSUQNH Lưu Thị Thu Hương

7 1821244899 Nguyễn Đình Quốc Việt K18PSUQNH Lưu Thị Thu Hương

8 1820244309 Phạm Nguyễn Minh Trang K18PSUQNH Lưu Thị Thu Hương

9 1820243653 Phan Thị Ly Ly K18PSUQNH Lưu Thị Thu Hương

10 1820244900 Nguyễn Minh Huệ Phương K18PSUQNH Lưu Thị Thu Hương

11 1821243648 Lê Hữu Hoài Nam K18PSUQNH Lưu Thị Thu Hương

12 1821243647 Nguyễn Hoàng Quý K18PSUQNH Lưu Thị Thu Hương

13 1820246067 Lê Duy Bảo Trâm K18PSUQNH Lưu Thị Thu Hương

14 171576666 Phan Châu Hải Yến K20PSUQNH-LT Lưu Thị Thu Hương

15 171576595 Nguyễn Khánh Linh K20PSUQNH-LT Lưu Thị Thu Hương

16 171576616 Trần Quỳnh Nhi K20PSUQNH-LT Lưu Thị Thu Hương

17 171576667 Đặng Thị Hoàng Yến K20PSUQNH-LT Lưu Thị Thu Hương

18 171576622 Trần Thị Hồng Nhung K20PSUQNH-LT Lưu Thị Thu Hương

19 171576574 Đoàn Minh Châu K20PSUQNH-LT Lưu Thị Thu Hương

20 171576609 Nguyễn Thị Quý Ngọc K20PSUQNH-LT Lưu Thị Thu Hương

21 1820233637 Đỗ Thị Hoàng Anh K18PSUQNH Nguyễn Như Hiền Hòa

22 1821244312 Đỗ Anh Ngọc K18PSUQNH Nguyễn Như Hiền Hòa

23 1821244300 Phạm Trung Hiếu K18PSUQNH Nguyễn Như Hiền Hòa

24 1821244303 Phạm Trung Đạt K18PSUQNH Nguyễn Như Hiền Hòa

25 171576604 Nguyễn Thị Kim My K20PSUQNH-LT Nguyễn Như Hiền Hòa

26 171576613 Phan Thành Nhân K20PSUQNH-LT Nguyễn Như Hiền Hòa

27 171576619 Văn Lê Ngọc Nhi K20PSUQNH-LT Nguyễn Như Hiền Hòa

28 171576640 Nguyễn Thái Thu Thảo K20PSUQNH-LT Nguyễn Như Hiền Hòa

29 171576650 Phan Lâm Bích Trâm K20PSUQNH-LT Nguyễn Như Hiền Hòa

30 1820246226 Nguyễn Hoàng Bích Huyền K18PSUQNH Trần Đình Uyên

31 1820244307 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh K18PSUQNH Trần Đình Uyên

32 1821246322 Đào Xuân Hưng K18PSUQNH Trần Đình Uyên

33 1820244313 Võ Lê Thanh Nhàn K18PSUQNH Trần Đình Uyên

34 171576620 Nguyễn Vũ Quỳnh Như K20PSUQNH-LT Trần Đình Uyên

35 171576598 Hồ Thị Trúc Ly K20PSUQNH-LT Trần Đình Uyên

36 171576593 Nguyễn Thị Quỳnh Lan K20PSUQNH-LT Trần Đình Uyên

37 171576662 Võ Thế Viễn K20PSUQNH-LT Trần Đình Uyên

38 171576641 Nguyễn Thị Thiệp K20PSUQNH-LT Trần Đình Uyên

39 171576644 Bùi Thị Anh Thư K20PSUQNH-LT Trần Đình Uyên

40 171576651 Hồ Thị Diễm Trang K20PSUQNH-LT Trần Đình Uyên

41 171576629 Huỳnh Văn Thành Quang K20PSUQNH-LT Trần Đình Uyên

42 171576585 Nguyễn Thị Hậu K20PSUQNH-LT Trần Đình Uyên

43 171576571 Lê Nguyễn Trâm Anh K20PSUQNH-LT Trần Đình Uyên

44 171576612 Phạm Thị Thanh Nhàn K20PSUQNH-LT Trần Đình Uyên

45 1821244897 Phạm Anh Chí K18PSUQNH Trần Minh Tùng

46 1820243652 Đặng Kiều Duyên K18PSUQNH Trần Minh Tùng
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47 1820245706 Lê Lan Phương K18PSUQNH Trần Minh Tùng

48 1820243889 Đoàn Thị Minh Trâm K18PSUQNH Trần Minh Tùng

49 172526982 Nguyễn Thụy Ngọc Thảo K18PSUQNH Trần Minh Tùng

50 1820246321 Huỳnh Bích Trâm K18PSUQNH Trần Minh Tùng

51 171576627 Huỳnh Lương Thiên Phương K20PSUQNH-LT Trần Minh Tùng

52 171446685 Nguyễn THị Ái Huyền K20PSUQNH-LT Trần Minh Tùng

53 171576573 Nguyễn Thanh Bình K20PSUQNH-LT Trần Minh Tùng

54 171325911 Trần Thị Thanh Hải K20PSUQNH-LT Trần Minh Tùng
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